TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG
MÔN LỊCH SỬ- KHỐI 7
Tuần 08: từ ngày 25/10 đến ngày 30/10/2021
A. NỘI DUNG BÀI HỌC
Tiết 1+2: BÀI 11- CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG (1075-1077) 
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=p_5lTbMhaFE
https://www.youtube.com/watch?v=MJHxWGpaW8U
I. GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (1075)
1. Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta
- Thế kỉ XI, nhà Tống xâm lược Đại Việt để giải quyết khủng hoảng trong nước.
- Nhà Tống xúi Cham-pa đánh phía nam, ở phía bắc thì ngăn cản việc buôn bán, dụ dỗ các tù trưởng dân tộc. 
2. Nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ
- Nhà Lý cử Lý Thường Kiệt làm chỉ huy, quân đội được mộ thêm quân, tăng cường luyện tập, làm thất bại âm mưu dụ dỗ của nhà Tống. Lý Thánh Tông cùng Lý Thường Kiệt đem quân đánh Cham-pa.
- Chủ trương của Lý Thường Kiệt “Tiến công trước để tự vệ”, ông từng nói: “Ngồi yên đợi giặc, không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc”, nhằm giành thế chủ động tiêu hao sinh lực địch ngay từ lúc chúng chưa tiến hành xâm lược. Cuộc tiến công, tập kích sang đất Tống của Lý Thường Kiệt là hành động tự vệ chính đáng của ta.
- Tháng 10-1075, Lý thường Kiệt đem 10 vạn quân bất ngờ tấn công châu Khâm, châu Liêm (Quảng Đông), tiến tới hạ thành Ung Châu (Quảng Tây) rồi nhanh chóng rút về nước.
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                             Lý thường Kiệt chỉ huy hạ thành Ung Châu (Quảng Tây) (tranh vẽ)

II. GIAI ĐOẠN THỨ HAI (1076-1077)
1. Kháng chiến bùng nổ
- Sau khi cuộc tấn công sang đất Tống đạt được mục tiêu, Lý Thường Kiệt đã rút quân về nước, chuẩn bị phòng vệ, bố trí quân mai phục những vị trí chiến lược quan trọng, bố trí thủy binh mạnh đối phó với thủy binh địch và xây dựng phòng tuyến trên sông Như Nguyệt (sông Cầu).
- Cuối năm 1076, quân Tống chia làm 2 đạo thủy, bộ tấn công nước ta.
- Tháng 1-1077, 10 vạn quân bộ do Quách Quỳ, Triệu Tiết chỉ huy vượt biên giới qua Lạng Sơn tiến xuống. Quân ta chặn đánh, đến trước sông Như Nguyệt, quân Tống bị ta chặn lại.
- Quân thủy của giặc bị ta chặn đánh không tiến vào hỗ trợ cho quân bộ được.
[image: C:\Users\APTS\Downloads\unnamed.jpg]2. Cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt
- Quân Tống nhiều lần tấn công vào phòng tuyến nhưng bị quân ta đẩy lùi. Quách Quỳ ra lệnh “Ai bàn đánh sẽ bị chém” và chuyển sang phòng ngự.Quân Tống chán nản, chết dần. Cuối 1077, quân ta phản công, quân Tống thua to. Ta chủ động giảng hòa. Quân Tống chấp thuận ngay và rút về nước
- Ý nghĩa : Nền độc lập tự chủ của Đại Việt được giữ vững
B. NỘI DUNG BÀI GHI
BÀI 11- CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG (1075-1077)
I. GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (1075)
1. Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta: Vào thế kỉ XI, nhà Tống âm mưu xâm lược Đại Việt để giải quyết khủng hoảng trong nước.
2. Nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ
- Lý Thường Kiệt chỉ huy quân đội làm thất bại âm mưu dụ dỗ của nhà Tống. Vua Lý Thánh Tông cùng Lý Thường Kiệt đem quân đánh Cham-pa.
- Chủ trương của ta “Tiến công trước để tự vệ”. Tháng 10-1075, Lý thường Kiệt cho quân bất ngờ tấn công đất Tống, tiến tới hạ thành Ung Châu (Quảng Tây) rồi nhanh chóng rút về nước.
II. GIAI ĐOẠN THỨ HAI (1076-1077)
1. Kháng chiến bùng nổ
- Lý Thường Kiệt xây dựng phòng tuyến trên sông Như Nguyệt (sông Cầu).
- Cuối năm 1076, quân Tống chuẩn bị tấn công nước ta.
- Tháng 1-1077, quân bộ nhà Tống do vượt biên giới qua Lạng Sơn tiến xuống nhưng bị ta chặn đánh ngay sông Như Nguyệt.
- Quân thủy giặc bị ta chặn đánh tại vùng ven biển nên không tiến vào hỗ trợ cho quân bộ được.
2. Cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt
- Quân Tống nhiều lần tấn công vào phòng tuyến nhưng bị quân ta đẩy lùi. Chúng chán nản, chết dần. Cuối 1077, quân ta phản công, quân Tống thua to.
- Ta chủ động giảng hòa. Quân Tống chấp thuận ngay và rút về nước.
- Ý nghĩa: Nền độc lập tự chủ của Đại Việt được giữ vững
C. BÀI TẬP CỦNG CỐ: Em hãy chọn đáp án đúng nhất: 
Câu 1: Chủ trương: “Ngồi yên đợi giặc, không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc” là của ai?
A. Trần Hưng Đạo	B. Lê Hoàn 		C. Lý Thường Kiệt		D. Quang Trung
Câu 2: Người đã ra lệnh “Ai bàn đánh sẽ bị chém” khi quân Tống bị chặn và không vượt qua được phòng tuyến Như Nguyệt?
A. Lý Thường Kiệt 	 B. Quách Quỳ 	C. Triệu Tiết 			D. Lý Kế Nguyên.
Câu 3: Chủ trương của ta “Tiến công trước để tự vệ” nhằm mục đích?
A. Nhằm chặn thế mạnh của giặc.		B. Giành thế chủ động tiêu hao sinh lực địch.
C. Cả hai ý trên đều đúng.			D. Cả hai ý trên đều sai.
Câu 4: Nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt là?
A. Lập phòng tuyến trên sông Như Nguyệt để chặn đánh giặc.		
B. Mở cuộc tấn công khi thời cơ đến.		
C. Giặc thua nhưng lại đề nghị giảng hòa với chúng để đảm bảo một nền hòa bình lâu dài.
D. Cả ba ý trên đều đúng.
Câu 5: Trận tập kích vào đất Tống tháng 10-1075 của Lý Thường Kiệt có ý nghĩa là?
A. Đánh đòn phủ đầu.	B. Làm quân Tống hoang mang.
C. Đẩy nhà Tống vào thế bị động.  	D. Cả 3 ý trên đều đúng.
Câu 6: Để tiến hành xâm lược Đại Việt nhà Tống đã thực hiện biện pháp gì?
   A. Tiến đánh các nước Liêu - Hạ trước để tập trung lực lượng đánh Đại Việt.
   B. Tiến hành cải cách để tăng tiềm lực đất nước.
   C. Xúi giục vua Cham-pa tiến đánh phía Nam Đại Việt.
   D. Gây hấn ở biên giới Việt Trung.
Câu 7: Để khích lệ tinh thần chiến đấu của quân sĩ, làm suy yếu ý chí của quân Tống Lý Thường Kiệt đã làm gì?
A. Tập chung tiêu diệt nhanh quân Tống. 	C. Sáng tác bài thơ thần “Nam quốc sơn hà”.
B. Ban thưởng cho quân lính. 	D. Cả 3 ý trên.
Câu 8: Lý Thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng cách nào?
A. Tổng tiến công, truy kích kẻ thù đến cùng.
B. Thương lượng, đề nghị giảng hòa.
C. Kí hòa ước, kết thúc chiến tranh.
D. Đề nghị “giảng hòa”củng cố lực lượng, chờ thời cơ.
Câu 9: Ai là người chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Tống xâm lược thời Lý?
A. Lý Kế Nguyên. 	C. Lý Thường Kiệt.
B. Vua Lý Thánh Tông.	D. Tông Đản.
Câu 10: Sau khi rút quân khỏi thành Ung Châu, Lý Thường Kiệt cho quân bố phòng ở?
A. Vùng đồng bằng. 	C. Xung quanh trại địch.
B. Vùng biên giới. 	D. Trên đường địch tấn công.
D. DẶN DÒ – HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN:
1. Học thuộc bài, ghi chép bài đầy đủ vào tập phần NỘI DUNG BÀI GHI.
2. Vào K12online xem bài giảng và làm bài tập đầy đủ.
[bookmark: _GoBack]3. Ôn tập kĩ các nội dung bài từ tuần 1 đến tuấn 6 để chuẩn bị làm kiểm tra giữa học kì 1.
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên trong giờ học online qua google meet, trường hợp đặc biệt có thể liên hệ giáo viên: 
	Giáo viên
	Lớp dạy
	Zalo
	Email

	Đặng Thị  Hiền
	7/1  7/8
	0976370123
	dunghientruc@gmail.com

	Lê Ngọc Phúc Ngân
	7/9, 7/10
	0942261047
	phucnganle95@gmail.com

	Phạm Ngọc Thanh Phương
	7/11, 7/12
	0383595492
	phamngocthanhphuong1303@gmail.com
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